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Tßa ¸n nh©n d©n                             céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

    TØnh b¾c k¹n                                        §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

     
 B¶n ¸n sè: 24/2018/HSPT 
 Ngµy 12/6/2018   
 

nh©n danh 

N­íc céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

Tßa ¸n nh©n d©n tØnh b¾c k¹n 

Víi thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö phóc thÈm gåm cã: 

ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn tßa: ¤ng Hµ Quang Huy 

C¸c thÈm ph¸n: ¤ng NguyÔn C«ng Th¸i 

                           ¤ng NguyÔn Kh¸nh Ph­¬ng 

Th­ ký Tßa ¸n ghi biªn b¶n phiªn tßa: Bµ TriÖu ThÞ TuyÕt - C¸n bé Tßa 

¸n nh©n d©n tØnh B¾c K¹n.                                                   

§¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tØnh B¾c K¹n tham gia phiªn tßa: ¤ng 

N«ng Ngäc ThuyÕt - KiÓm s¸t viªn. 

Ngµy 12 th¸ng 6 n¨m 2018 t¹i Héi tr­êng xÐt xö, Tßa ¸n nh©n d©n tØnh B¾c 
K¹n më phiªn toµ xÐt xö phóc thÈm vô ¸n h×nh sù thô lý sè: 30/2018/HSPT, ngµy 
10/5/2018 ®èi víi c¸c bÞ c¸o Hµ Huy §, Bµn TiÕn D, N«ng V¨n D do cã kh¸ng 
c¸o cña c¸c bÞ c¸o ®èi víi b¶n ¸n h×nh sù s¬ thÈm sè: 03/2018/HSST ngµy 04 
th¸ng 4 n¨m 2018 cña Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn N, tØnh B¾c K¹n. 

* Các bị cáo có kháng cáo: 

1. Hà Huy Đ, sinh ngày 25/7/1979 tại huyện N, tỉnh Bắc Kạn; Nơi cư trú: 

Thôn B, xã C, huyện N, tỉnh Bắc Kạn; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ học 

vấn: Lớp 5/12; Dân tộc: Tày; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt 

Nam; Con ông Hà Văn Đ (Đã chết) và bà Hoàng Thị B; Vợ Hoàng Thị Th, có 02 

con, con lớn sinh năm 2005, con nhỏ sinh năm 2012;  

Tiền án: Không. 

Tiền sự: 01. Ngày 14/6/2017 bị Công an xã T, huyện N, tỉnh Bắc Kạn xử 

phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài sản số tiền 1.500.000 đồng theo 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 03, ngày 14/6/2017. 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 

28/11/2017 có mặt tại phiên tòa. 

2. Bàn Tiến D (Tên gọi khác Nhì), sinh năm 1971 tại huyện N, tỉnh Bắc 

Kạn; Nơi cư trú: Thôn Ta, xã C, huyện N, tỉnh Bắc Kạn; Nghề nghiệp: Làm 

ruộng; Trình độ học vấn: Lớp 1/12; Dân tộc: Dao; Giới tính: Nam; Tôn giáo: 

Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Bàn Đức C (Đã chết) và bà Đặng Thị T; 

Vợ Bàn Thị X, có 01 con, sinh năm 1994; Tiền án; Tiền sự: Không. 
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Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 

29/11/2017 có mặt tại phiên tòa. 

3. Nông Văn D, sinh ngày 15/12/1998 tại huyện N, tỉnh Bắc Kạn; Nơi cư 

trú: Thôn Na, xã C, huyện N, tỉnh Bắc Kạn; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ 

học vấn: Lớp 8/12; Dân tộc: tày; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: 

Việt Nam; Con ông Nông Văn P (Đã chết) và bà Đồng Thị X; Vợ, con chưa có; 

Tiền án; Tiền sự: Không. 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 

28/11/2017 có mặt tại phiên tòa. 

* Người bị hại: Ông Bàn Thanh P, sinh năm 1959, Nghề nghiệp: Làm 

ruộng; Trú tại: Thôn CM, xã C, huyện N, tỉnh Bắc Kạn (Kh«ng triªu tËp). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 10 giờ ngày 28/9/2017, Bàn Tiến D (tên gọi khác N), sinh năm 

1971 một mình đi bộ từ nhà tại thôn Ta ra chợ phiên xã C (Thôn H) thì gặp Hà 

Huy Đ, sinh ngày 25/7/1979 trú tại thôn B, xã C, huyện N. Tại đây, Đ có hỏi Bàn 

Tiến D là máy cày còn ở đấy không? (ý Đồng hỏi D còn thấy chiếc máy cày ở khu 

ruộng Tạp Mạ thuộc thôn CM, xã C không) vì trước đó Bàn Tiến D có nói với Đ 

là có nhìn thấy 01 chiếc máy cày ở đấy và không có ai trông giữ. Sau đó, cả hai 

cùng đi chợ. Khoảng hơn 11 giờ, Bàn Tiến D về nhà, còn Hà Huy Đ đi ra xã B 

chơi rồi gặp Nông Văn D, sinh ngày 15/12/1998, trú tại thôn Na, xã C. Sau đó, Đ 

có mượn xe máy của Nông Văn D để về xã C. 

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, Đ đi xe máy quay ra đón Nông Văn D về. 

Khi gặp nhau, Hà Huy Đ nói với Nông Văn D là Bàn Tiến D có nói ở khu ruộng 

Tạp Mạ thuộc thôn CM có 01 chiếc máy cày không có ai trông giữ và rủ Nông 

Văn D cùng đi trộm thì được D đồng ý. Đến khoảng 15 giờ 30 phút, Nông Văn D 

dùng xe máy chở Hà Huy Đ đến nhà Bàn Tiến D để bàn bạc, trên đường đi Đ có 

đưa cho Nông Văn D 06 tép ma túy để sử dụng. Khi đến đoạn đường sau nhà Bàn 

Tiến D thì gặp Bàn Tiến D đang đi bộ lên nên cả ba người cùng vào lán của Bàn 

Tiến D ở gần đấy để bàn bạc. Ba người thống nhất Bàn Tiến D chuẩn bị các công 

cụ, dụng cụ để tháo trộm máy cày. Lúc này, Hà Huy Đ có đưa cho Bàn Tiến D 06 

tép ma túy để sử dụng và thống nhất đến tối đi trộm rồi ai về nhà nấy. 

Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, Nông Văn D dùng xe máy nhãn 

hiệu YAMAHA sirius màu đỏ - đen biển kiểm soát 97F8-7289 chở Hà Huy Đ đi 

lấy trộm máy cày, trên đường đi thì Đ xuống xe và đưa cho D 20.000 đồng để D 

quay ra khu chợ C mua 01 sợi dây  thừng (loại dây thừng màu vàng, mỗi sợi dài 

khoảng 03 mét). Sau khi mua được dây thừng, Nông Văn D quay lại đón Đ rồi cả 

hai người tiếp tục đi theo đường liên xã từ C ra xã V. Khi đi đến gần vị trí có 

chiếc máy cày thì D và Đ để xe trong bãi ngô cạnh đường rồi dùng đèn pin của D 

soi đường và đi bộ lên vị trí chiếc máy cày. Đến nơi, Đ, D ngồi đợi Bàn Tiến D 

khoảng 20 phút thì Bàn Tiến D đến và mang theo một chiếc cờ lê, một chiếc mỏ 
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lết, một chiếc kìm, một con dao quắm và một đèn pin. Sau đó, cả ba người cùng 

nhau tháo rời các bộ phận của máy như: Hộp số, đầu nổ, càng và bệ máy ra rồi 

khiêng, vác nhiều chuyến ra khu vực để xe máy, Đ và Nông Văn D dùng xe máy 

chở hộp số về trước, rồi quay lại chở đầu nổ và bệ máy về nhà Đồng để cất giấu. 

Đến khoảng 05 giờ sáng ngày 29/9/2017 thì Đ và Nông Văn D ngủ lại nhà Đ, còn 

Bàn Tiến D thì đi về nhà mình. Chiếc máy cày vẫn cất giấu ở khu vực bãi ngô sau 

đấy khoảng 3 đến 4 ngày sau thì Hà Huy Đ một mình đi bộ đến lấy mang về nhà. 

Ông Bàn Thanh P, sinh năm 1959 trú tại thôn CM, xã C, huyện Ngân Sơn, 

tỉnh Bắc Kạn trình bày: Gia đình ông có để một chiếc máy cày tại khu ruộng Tạp 

Mạ thuộc CM, xã C để phục vụ việc cày cấy. Đến khoảng 16 giờ ngày 30/9/2017 

thì gia đình phát hiện chiếc máy cày trên đã bị kẻ gian lấy trộm, sau đó ông làm 

đơn trình báo cơ quan chức năng. 

Cơ quan điều tra đã trưng cầu định giá tài sản. Tại bản kết luận định giá tài 

sản số 20/BB-HĐĐG ngày 19/10/2017 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng 

hình sự huyện N kết luận: Giá trị tài sản tại thời điểm bị chiếm đoạt gồm: Một 

chiếc máy cày do Trung Quốc sản xuất, càng màu xanh, hộp số màu xanh, đầu nổ 

màu đỏ loại máy tám có giá trị 3.450.000 đồng. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 03/2018/HSST ngày 04/4/2018 của Tòa án 

nhân dân huyện N, tỉnh Bắc Kạn đã quyết định:  

Căn cứ Điều 20, Điều 33; điểm a khoản 1 Điều 41; Khoản 1 Điều 138 của 

Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009; Điểm a Khoản 2 Điều 106, 

Điều 135, Điều 136 và Điều 292 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội. 

 Tuyên bố các bị cáo Hà Huy Đ, Nông Văn D, Bàn Tiến D (Tên gọi khác 

N) phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

- Áp dụng Điểm b, h, p khoản 1 Điều 46; Khoản 1 Điều 138 Bộ luật Hình 

sự 1999. Xử phạt bị cáo Hà Huy Đ 07 (Bảy) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt 

bị cáo vào trại thụ hình. 

- Áp dụng Điểm b, h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Khoản 1 Điều 138 Bộ 

luật Hình sự 1999. Xử phạt bị cáo Nông Văn D 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày bắt bị cáo vào trại thụ hình. 

- Áp dụng Điểm b, h, p khoản 1 Điều 46; Khoản 1 Điều 138 Bộ luật Hình 

sự 1999. Xử phạt bị cáo Bàn Tiến D (tên gọi khác N) 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn 

tù tính từ ngày bắt bị cáo vào trại thụ hình. 

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo 

quy định của pháp luật. 

Sau khi xét xử sơ thẩm các bị cáo Hµ Huy §, Bµn TiÕn D, N«ng V¨n D 

kháng cáo xin được hưởng án treo. Tại phiên tòa các bị cáo giữ nguyên nội dung 

kháng cáo. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án và căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX nhận định như sau: 

[1] Hành vi phạm tội của các bị cáo Hà Huy Đ, Bàn Tiến D, Nông Văn D thể 

hiện: Vào khoảng 20 giờ, 30 phút, ngày 28/9/2017 tại khu ruộng Tạp Mạ, thuộc 

thôn CM, xã C, Hà Huy Đ, Bàn Tiến D, Nông Văn D đã có hành vi lén lút lấy 

trộm 01 (Một) chiếc máy cày có giá trị 3.450.000đ (Ba triệu bốn trăm năm mươi 

nghìn đồng) của ông Bàn Thanh P, sinh năm 1959, trú tại thôn CM, xã C, huyện 

N rồi mang về nhà của Đ cất giấu nhằm mục đích bán lấy tiền tiêu dùng cá nhân 

nhưng chưa kịp bán thì bị cơ quan chức năng phát hiện thu giữ. 

Với hành vi nêu trên của Hà Huy Đ, Bàn Tiến D, Nông Văn D, Cấp sơ thẩm 

đã xét xử các bị cáo về tội "Trộm cắp tài sản" theo khoản 1 Điều 138/BLHS (Năm 

1999) là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật. 

[2] Xét nội dung kháng cáo của các bị cáo, HĐXX xét thấy: Các bị cáo Hà 

Huy Đ, Bàn Tiến D, Nông Văn D đều có nhân thân xấu, là đối tượng nghiện chất 

ma túy. Hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án là nguy nghiểm cho xã hội đã 

xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác, gây mất trật tự trị an và 

gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Căn cứ vào tính chất mức độ hành vi 

phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo, Cấp sơ thẩm đã xử phạt bị cáo 

Hà Huy Đ mức án 07 (Bảy) tháng tù; bị cáo Bàn Tiến D mức án 06 (Sáu) tháng 

tù; Nông Văn D mức án 06 (Sáu) tháng tù là hoàn toàn phù hợp. Tại phiên tòa 

phúc thẩm các bị cáo không cung cấp thêm được tình tiết giảm nhẹ nào mới nên 

không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của các bị cáo. 

[3] Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX bác kháng cáo của 

các bị cáo Hà Huy Đ, Bàn Tiến D, Nông Văn D, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

[4] Án phí: Do kháng cáo của các bị cáo không được chấp nhận nên các bị 

cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

- Căn cứ điểm a, khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự 

năm 2015; 

1. Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Hà Huy Đ, Bàn Tiến D, 

Nông Văn D, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số: 03/2018/HSST, ngày 

04/4/2018 của Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Bắc Kạn.  

- Áp dụng điểm b, h, p khoản 1 Điều 46; Khoản 1 Điều 138, Điều 20, Điều 

33 của Bộ luật Hình sự 1999. Xử phạt bị cáo Hà Huy Đ 07 (Bảy) tháng tù về tội 

"Trộm cắp tài sản". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo vào trại thụ hình. 

- Áp dụng điểm b, h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Khoản 1 Điều 138, Điều 

20, Điều 33 của Bộ luật Hình sự 1999. Xử phạt bị cáo Nông Văn D 06 (Sáu) 
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tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo vào trại thụ 

hình. 

- Áp dụng điểm b, h, p khoản 1 Điều 46; Khoản 1 Điều 138, Điều 20, Điều 

33 của Bộ luật Hình sự 1999. Xử phạt bị cáo Bàn Tiến D (Tên gọi khác: N) 06 

(Sáu) tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản". Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo vào 

trại thụ hình. 

2. Án phí: Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Quốc hội về 

án phí lệ phí Tòa án; 

Buộc các bị cáo Hà Huy Đ, Bàn Tiến D, Nông Văn D mỗi bị cáo phải chịu 

200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự phúc thẩm.  

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

B¶n ¸n phóc thÈm cã hiÖu lùc ph¸p luËt kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n. 

                  

                      C¸c thÈm ph¸n 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khánh Phương-Nguyễn Công Thái 

  

ThÈm ph¸n - Chñ täa phiªn tßa 

  

 

 

 

  

 

                    Hà Quang Huy 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


